	Họ và tên:

Trường:
	THIẾT KẾ BÀI DẠY

Môn: Luyện từ và Câu

Bài: Mở rộng vốn từ : thể thao, dấu phẩy  
Lớp: 3
Thời gian: 


I - MỤC TIÊU:

- Kiến thức:

+ Sau bài học giúp học sinh kể đúng tên một số môn thể thao; tìm đúng các từ ngữ nói về kết quả thi đấu.
- Kỹ năng:

+ Xác định được tên một số môn thể thao quen thuộc.
+ Chỉ ra và đặt được dấu phẩy đúng trong một số câu.

- Thái độ:

+ Tích cực tìm hiểu về các môn thể thao.

+ Yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ :
  1/ Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng và các thiết bị liên quan.

 - Bảng phụ bài tập 1 để HS thảo luận nhóm làm việc
	 Các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng:

	a) bóng 
	

	b) chạy
	

	c) đua
	

	d) nhảy
	


2/Học sinh : SGK , VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: Cho HS hát 
2. Bài cũ:
- Trước khi vào bài mới, cô và trò chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ nhé.

Câu 1. Một bạn hãy cho cô và cả lớp biết bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Để làm gì? ” trong câu sau:

Em cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng.
- GV nhận xét tuyên dương.

Câu 2. Cô mời một bạn trả lời câu hỏi sau:
- Trong khổ thơ dưới đây sự vật nào được nhân hóa? Nhân hóa bằng từ nào?
	Cả lớp cùng hát 1 bài.
- 1 HS trả lời: bộ phận trả lời là : “để bố mẹ vui lòng”

- 1 HS trả lời:

	Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lù lù
Con đường nào mới đắp
Tớ lăn bằng tăm tắp.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét bài về nhà.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Trước khi vào bài mới, cô mời các em hướng mắt lên màn hình và cho cô biết đây là môn thể thao nào?
Vâng đúng rồi, đây là môn võ thuật, còn đây là môn đá cầu. Các em biết không, thể thao là môn rèn luyện sức khỏe, trí tuệ, giúp chúng ta thư giãn sau những giờ làm việc hoặc học tập căng thẳng. Vậy ngoài những môn thể thao các em đã biết còn có những môn nào nữa thì bài học hôm nay cô mời các em cùng với cô chúng ta sẽ tìm hiểu. Đồng thời sau bài học này các em còn hiểu thêm về dấu phẩy và cách đặt dấu phẩy đúng trong câu.
Đó là bài: MRVT: Thể thao. Dấu phẩy
Bài tập 1: Hãy kể tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau:
Các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng:

a) bóng 

M: bóng đá
b) chạy

M: chạy vượt rào
c) đua

M: đua xe đạp
d) nhảy

M: nhảy cao
- Yêu cầu HS đọc bài tập 1.
- GV làm mẫu mỗi loại 1 VD.

- Cho HS quan sát hình minh họa cho mỗi môn.

- Cho HS thảo luận nhóm 4 để tìm các môn thể thao mà em biết trên bảng phụ.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo

- GV nhận xét tuyên dương và bổ sung:
Các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng:

a) bóng 

M: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bầu dục, bóng hơi, bóng ném, bóng bàn, bóng nước,…

b) chạy

M: chạy vượt rào, chạy việt dã, chạy ngắn, chạy vũ trang , chạy tiếp sức,…
c) đua

M: đua xe đạp, đua mô tô, đua ô tô, đua xe lăn, đua thuyền, đua ngựa, đua voi,…
d) nhảy

M: nhảy cao, nhảy xa, nhảy cầu, nhảy sào, nhảy ngựa, nhảy dù,…
- Cho HS quan sát các hình minh họa về các môn thể thao đã nêu.
Bài tập 2:  Trong truyện vui sau có một số từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao. Em hãy ghi lại những từ ngữ đó.
- Yêu cầu HS nêu đề bài, đọc câu chuyện.

- GV cho HS tìm hiểu nội dung câu chuyện:

+ Anh chàng trong truyện tự nhận mình là người như thế nào?

+ Anh ta có thắng ván cờ nào không?

+ Anh ta đã nói thế nào về kết quả các ván cờ của mình?

- GV: anh chàng thật đáng chê, huênh hoang tự nhận cao cờ nhưng đánh cờ lại thua cả ba ván. Đã vậy, anh ta lại cố tình nói tránh để khỏi phải nhận là mình thua.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 để tìm những từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao trong câu chuyện. 
- GV  nhận xét tuyên dương.

Bài tập 3: Chép các câu dưới đây vào vở. Nhớ đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp.
- Yêu cầu HS đọc thầm bài tập trong SGK.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở bài tập, GV theo dõi giúp đỡ.
- Thu bài và chấm một số bài và đánh giá kết quả chung.
	- Chiếc xe lu là sự vật được nhân hóa. Các từ nhân hóa: tớ, người tớ
- HS Lắng nghe rút kinh nghiệm

- HS quan sát hình, 2 em trả lời câu hỏi (môn võ thuật, môn đá cầu)

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1

- HS quan sát hình

- HS chia nhóm 4, bầu nhóm trưởng, thư kí và tiến hành thảo luận.

- Đại diện nhóm đứng dậy báo cáo.

- Các nhóm nhận xét 
- HS quan sát tranh
- Trả lời câu hỏi tìm hiểu truyện:

+ Anh ta tự nhận mình là người cao cờ.
+ Anh ta chẳng thắng được ván cờ nào. 

+ Anh ta nói tránh đi rằng anh ta không ăn, đối thủ của anh ta thắng, và anh ta xin hòa nhưng đối thủ không chịu.

- HS thảo luận nhóm 2 và tìm các từ theo yêu cầu: được, thua, không ăn, thắng, hòa.
- 1 HS đọc đề bài.

- HS làm bài vào vở.

- HS nộp bài

	3. Củng cố: Trò chơi “Ô cửa bí mật”

   Các em thân mến, nhưng vậy cô và trò chúng ta đã hoàn thành nội dung chính của bài học. Để giúp các em khắc sâu kiến thức và thay đổi không khí căng thẳng thì cô mời các em tham gia một trò chơi rất thú vị có tên gọi: “Ô cửa bí mật”

- Luật chơi như sau: Bên tay trái màn hình gồm có 4 cánh cửa ẩn chứa 4 câu hỏi bên trong. Bên tay trái màn hình có 5 bông hoa ẩn chứa 5 phần thưởng. khi chơi, các em được quyền chọn ô cửa bất kì để xác định ô câu hỏi. Trả lời đúng sẽ được nhận phần thưởng bằng cách chọn bông hoa mà em thích. Trong 5 phần thưởng có 1 phần thưởng là một tràng pháo tay, ai chọn đúng sẽ được cả lớp vỗ tay thưởng.

- Lớp chia thành 4 nhóm để chơi. Các nhóm cử đại diện tham gia chọn ô cửa, chọn vào ô cửa nào thì trả lời câu hỏi ô cửa đó. Trời gian thảo luận nhanh cho mỗi câu hỏi là 10 giây. Nhóm trả lời được thì được nhận phần thưởng, trả lời sai thì 1 nhóm khác có quyền trả lời và nếu đúng thì được nhận phần thưởng thay.

- Lưu ý mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần.

- Cho các nhóm bắt đầu trò chơi đến khi hết trò chơi.

- Các câu hỏi trong trò chơi:

Câu 1: Môn thể thao dưới đây có tên là gì?

- Đáp án: Môn đá cầu
Câu 2: Môn thể thao dưới đây có tên là gì?
- Đáp án: Môn võ thuật.
Câu 3: Em hãy đặt dấu phẩy cho đúng trong câu dưới đây.

- Đáp án: Sau nhiều lần cố gắng, Nam đã được chọn vào đội bóng.
Câu 4: Dấu phẩy trong câu thơ dưới đây đặt đúng hay sai? Theo em dấu phẩy đặt ở đâu trong câu cho đúng?

- Đáp án:  Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.
4. Liên hệ, dặn dò.

- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương cả lớp.

- Liên hệ: Như vậy hôm nay chúng ta đã học thêm được một bài học rất bổ ích, qua bài học này sẽ giúp các em hiểu thêm về một số môn thể thao quen thuộc, đặc biệt các em đã được biết thêm về dấu phẩy, cách đặt dấu phẩy đúng trong câu. Cô mong sau bài học này các em cần ghi nhớ những nội dung chính của bài học. đồng thời tiếp tục tìm hiểu về các môn thể thao, chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe nhưng phải chơi đúng lúc, đúng chỗ và đúng thời gian nhé.

Các em về nhà cần cố gắng hơn, tham khảo thêm nhiều tài liệu về các môn thể thao cũng như cách đặt dấu phẩy trong câu.

- Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Lớp lắng nghe luật chơi.

- Lớp chia thành 4 nhóm để tham gia chơi.

- Lắng nghe để ứng dụng sau bài học.

- Lắng nghe để chuẩn bị


